
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Phùng Phương Tuệ Anh 07/02/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0902090848

2 Nguyễn Duy Anh 26/10/2017 Nam Kinh Nội thương 0936592868

3 Nguyễn Diệp Anh 17/05/2017 Nữ Kinh Đường 5 0987003486

4 Nguyễn Quỳnh Anh 10/06/2017 Nữ Kinh Đường 5 0967923222

5 Bùi Hoàng Bách 12/04/2017 Nam Kinh Nội thương 0985954469

6 Thái Bá Bảo 13/06/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0944179760

7 Đỗ Văn Gia Bảo 07/06/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0363177080

8 Trương Ngọc Bích 20/10/2017 Nữ Kinh Đường 5 0967866993

9 Lê Đại Bình 26/04/2017 Nam Kinh Đường 5 0978296138

10 Nguyễn Quỳnh Chi 30/10/2017 Nữ Kinh Đường 5 0973485557

11 Đỗ Quốc Cường 19/06/2017 Nam Kinh Đường 5 Học sinh Tiêu biểu 0967691288

12 Bùi Đức Minh Đăng 23/10/2017 Nam Kinh Nội thương Học sinh Xuất sắc 0987937928

13 Lê Ngọc Thu Hà 16/01/2017 Nữ Kinh Nội thương Học sinh Tiêu biểu 0985951991

14 Đồng Gia Hân 23/07/2017 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0924411292

15 Vũ Hoàng Vy 07/11/2016 Nữ Kinh Yên Bình 0705854191

16 Nguyễn Cao Gia Khang 24/07/2017 Nam Kinh Nội thương 0582986315

17 Phạm Lê Đăng Khoa 10/10/2017 Nam Kinh Đường 5 0987020255

18 Hà Khánh Linh 23/08/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0979078683

19 Nguyễn Hà Linh 07/10/2017 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0375480160

20 Hoàng Khánh Linh 08/08/2017 Nữ Kinh Đường 5 0902219532

21 Nguyễn Diệu Khánh Linh 23/11/2017 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0356105112

22 Hoàng Thanh Mai 30/09/2017 Nữ Kinh Nội thương Học sinh Xuất sắc 0976896475

23 Nguyễn Quang Minh 05/04/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0338385798

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 2A1 - GVCN: Vũ Thị Mây



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Trần Huyền My 06/11/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0985486865

25 Nguyễn Bảo Nhi 11/07/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0349683725

26 Triệu Yến Nhi 21/10/2017 Nữ Tày Thuận Tiến 0976481620

27 Đặng Thảo Nhi 13/08/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0348901507

28 Trần Hoàng Tâm Như 28/10/2017 Nữ Kinh Nội thương 0987992788

29 Bùi Hữu Phước 09/03/2017 Nam Kinh Nội thương 0967020061

30 Nguyễn Duy Quang 12/05/2017 Nam Kinh Nội thương Học sinh Xuất sắc 0919321291

31 Nguyễn Xuân Toàn 11/10/2017 Nam Kinh Đường 5 0974825127

32 Phạm Hương Trà 24/04/2017 Nữ Kinh Nội thương Học sinh Xuất sắc 0964611388

33 Nguyễn Thùy Trang 29/12/2017 Nữ Kinh Nội thương 0979680365

34 Ngô Huyền Trang 18/11/2017 Nữ Kinh Đường 5 0378618874

35 Nguyễn Đoàn Tùng 10/10/2017 Nam Kinh Đường 5 0986265315

36 Lê Quang Vinh 13/11/2017 Nam Kinh Đường 5 0985005796

37 Vũ Anh Vũ 17/09/2017 Nam Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0946999942

38 Hứa Chí Vỹ 04/04/2017 Nam Kinh Nội thương 0369435656

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Đức Bảo An 25/07/2017 Nam Kinh Dương Đình 0961927386

2 Đinh Quỳnh Anh 23/02/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0985058993

3 Đỗ Thế Anh 16/06/2017 Nam Kinh Dương Đanh  0982286026

4 Nguyễn Duy Anh 01/04/2017 Nam Kinh Dương Đá 0989742836

5 Nguyễn Kim Kiều Anh 13/12/2017 Nữ Kinh Thuận Quang   0987681088

6 Nguyễn Trần Tuệ Anh 02/06/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0974018040

7 Nguyễn Tuệ Linh Anh 13/10/2017 Nữ Kinh Thuận Quang   0985408624

8 Nguyễn Ngọc Ánh 22/12/2017 Nữ Kinh Dương Đanh  0373653333

9 Nguyễn Bảo Châu 25/06/2017 Nữ Kinh Dương Đanh  Học sinh Xuất sắc 0987340015

10 Nguyễn Ngọc Hà Chi 16/02/2017 Nữ Kinh Dương Đá  Học sinh Xuất sắc 0352220565

11 Phạm Quỳnh Chi 12/06/2017 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0974717467

12 Nguyễn Mạnh Cường 26/10/2017 Nam Kinh Dương Đình 0399436327

13 Nguyễn Đình Đức 04/07/2017 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0963431999

14 Phạm Anh Đức 09/08/2017 Nam Kinh Dương Đình 0398419081

15 Nguyễn Ánh Dương 09/11/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0389192382

16 Nguyễn Nhật Quang 24/03/2017 Nam Kinh An Hoà Học sinh Tiêu biểu 0962124957

17 Trần Tùng Lâm 23/01/2017 Nam Kinh Khu Đường 5 0987905123

18 Nguyễn Ngọc Khánh 27/07/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0914590647

19 Nguyễn Hữu Khôi 14/02/2017 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0963846345

20 Nguyễn Phụ Minh Khôi 15/10/2017 Nam Kinh Dương Đình 0988334983

21 Nguyễn Thị Diệu Linh 26/02/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0824779155

22 Lê Bảo Long 19/05/2017 Nam Kinh Nội Thương 0986121190

23 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 02/06/2017 Nam Kinh Nội Thương 0964691563

24 Nguyễn Hoàng Minh 16/03/2017 Nam Kinh Thuận Quang  0975344928

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 2A2 - GVCN: Nguyễn Thị Thanh Lời



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

25 Nguyễn Tuấn Minh 25/11/2017 Nam Kinh Thuận Quang  Học sinh Xuất sắc 0977729766

26 Nguyễn Văn Nhật Minh 27/11/2017 Nam Kinh Dương Đình 0947899763

27 Phan Nhật Minh 01/03/2017 Nam Kinh Kiêu Kị Học sinh Xuất sắc 0913574770

28 Vũ Hà My 17/11/2017 Nữ Kinh Thuận Quang  Học sinh Xuất sắc 0393756893

29 Nguyễn Minh Ngọc 06/07/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0962688537

30 Bùi An Phát 06/12/2017 Nam Mường  Dương Đình Tiêu biểu 0989479965

31 Dương Quý Đức Phúc 14/09/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0961713598

32 Đinh Phong Quang Phước 19/10/2017 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0966897345

33 Nguyễn Đức Phương 18/01/2017 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0383961096

34 Hoàng Trung Quân 07/09/2017 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0977858185

35 Nguyễn Minh Quân 27/02/2017 Nam Kinh  Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0981228568

36 Vũ Anh Quân 17/07/2017 Nam Kinh  Dương Quang 0976021679

37 Vũ Duy Thành 28/01/2017 Nam Kinh Dương Quang Học sinh Xuất sắc 0981622116

38 Phùng Lê Phương Thảo 05/01/2017 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0979401765

39 Nguyễn Ngọc Minh Thư 02/07/2017 Nữ Kinh  Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0989944142

40 Nguyễn Thị Huyền Thư 25/05/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0972796697

41 Đặng Quỳnh Trâm 14/10/2017 Nữ Kinh Hưng Yên 0378175657

42 Nguyễn Hà Vy 16/11/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0345245812

43 Phùng Tường Vy 14/01/2017 Nữ Kinh Nội Thương 0982068624

  Dương Xá , ngày 26 tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Dương Tuấn Anh 14/10/2017 Nam Kinh Yên Bình 0353669691

2 Nguyễn Ngọc Anh 24/10/2017 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0364681368

3 Trần Tuấn Anh 03/03/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0962914545

4 Hoàng Phương Anh 07/11/2017 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0338386614

5 Trần Hà Anh 04/12/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0973651948

6 Phan Thị Ngọc Ánh 19/11/2017 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0977722045

7 Nguyễn Hoàng Bách 29/11/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0398398890

8 Nguyễn Hải Băng 28/05/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0984166590

9 Hà Nguyễn Gia Bảo 15/01/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Tiêu biểu 0359620516

10 Phạm Chí Bảo 05/04/2017 Nam Kinh Yên Bình 0972306896

11 Phạm Mai Chi 08/09/2017 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0989572035

12 Nguyễn Quốc Minh Chiến 10/03/2017 Nam Kinh Yên Bình 0978964902

13 Nguyễn Bá Cường 19/06/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0366494275

14 Nguyễn Ngọc Diệp 10/10/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0369247134

15 Nguyễn Quốc Dũng 15/01/2017 Nam Kinh Yên Bình 0984299035

16 Vũ Khang Duy 29/09/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0975086233

17 Nguyễn Trí Hải 22/05/2017 Nam Kinh Yên Bình 0966089132

18 Vũ Bảo Hân 18/10/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0386028342

19 Triệu Gia Hân 21/05/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0985941857

20 Phùng Khánh Huyền 22/02/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0337814460

21 Ma Minh Khang 22/11/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0395484543

22 Nguyễn Ngọc Lý 06/12/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0973415927

23 Đinh Hữu Tuấn Minh 25/10/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0973787014

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 2A3 - GVCN: Nguyễn Thị Hạnh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Đỗ Quang Minh 01/08/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Tiêu biểu 0358359528

25 Nguyễn Quốc Minh 27/08/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0989134888

26 Trần Nhật Minh 09/09/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0336929141

27 Nguyễn Đăng Bình Minh 18/06/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0393983130

28 Phạm Trà My 13/11/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0378399894

29 Trần Bảo Nam 09/09/2017 Nam Kinh Yên Bình 0336929141

30 Trần Hà Nguyên 04/12/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0973651948

31 Hoàng Duy Nhân 29/09/2017 Nam Kinh Yên Bình 0989358892

32 Trần Văn Phong 25/03/2017 Nam Kinh Vàng 1 Học sinh Xuất sắc 0977328692

33 Trần Văn Phú 25/03/2017 Nam Kinh Vàng 1 0977328692

34 Dương Tuệ Quân 21/05/2017 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0376667935

35 Đặng Bảo Quyên 18/10/2017 Nữ Kinh Yên Bình 0363616024

36 Nguyễn Bùi Vân Trang 18/05/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0948329086

37 Nguyễn Anh Tú 27/09/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0389363103

38 Nguyễn Anh Tuấn 15/04/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0986750159

  Dương Xá , ngày 26 tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lê Kiều Anh 10/01/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0963529895

2 Nguyễn Bảo Anh 10/09/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0976544408

3 Nguyễn Hà Anh 16/11/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0986833774

4 Nguyễn Hà Phương Anh 31/07/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0363831314

5 Nguyễn Tú Anh 16/04/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0966377598

6 Nguyễn Bùi Gia Bảo 12/09/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0906151806

7 Nguyễn Ngọc Thành Công 02/07/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0966130238

8 Nguyễn Đắc Hải Đăng 03/07/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0983916390

9 Nguyễn Nhân Minh Đăng 02/09/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0349696534

10 Phùng Hải Đăng 16/08/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0365328533

11 Đặng Ánh Dương 25/08/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0977058985

12 Nguyễn Hương Giang 30/11/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0972330489

13 Phạm Gia Hân 06/04/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0985228806

14 Nguyễn Thu Hiền 29/11/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0982975364

15 Nguyễn Trần Thu Hiền 04/01/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0363288668

16 Nguyễn Tuấn Hiệp 20/02/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0989485570

17 Nguyễn Nhân Hòa 09/04/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0983742322

18 Phạm Hữu Anh Hòa 07/11/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0355944563

19 Nguyễn Quốc Hưng 06/09/2017 Nam Kinh Dương Đình 0366395769

20 Bùi Ngọc Minh Khang 10/11/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0976937890

21 Nguyễn Ngọc Bảo Khang 02/07/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0966130238

22 Nguyễn Hà Linh 16/12/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0849965186

23 Nguyễn Phương Linh 02/11/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0376670520

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 2A4 - GVCN: Phạm Thị Quỳnh Anh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Tuệ Linh 19/12/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0387753512

25 Hoàng Bảo Long 07/03/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0917549292

26 Nguyễn Quang Minh 21/01/2017 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0344471256

27 Nguyễn Xuân Nhật Minh 12/03/2017 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0989135422

28 Lương Huyền My 04/11/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0333733821

29 Nguyễn Diễm My 13/02/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0378056092

30 Nguyễn Minh Nghĩa 11/04/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0904632902

31 Phạm Hải Phong 12/10/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0987123632

32 Nguyễn Xuân Phúc 29/07/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0366022883

33 Nguyễn Hà Phương 18/04/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0944056655

34 Nguyễn Mai Phương 10/10/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0973296422

35 Nguyễn Minh Quân 28/04/2017 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0966110892

36 Nông Anh Tú 12/04/2017 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0942312003

37 Bạch Minh Vũ 08/07/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0987654321

38 Nguyễn Trung Hiếu 24/11/2016 Nam Kinh Thuận Quang 0983464722

  

HIỆU TRƯỞNG

Dương Xá , ngày 26  tháng  7 năm 2024



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Phương Bảo An 14/10/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0855225598

2 Dương Ngọc Bảo Anh 15/08/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0981775942

3 Nguyễn Hoàng Anh 01/08/2017 Nam Kinh Dương Đá 0368860921

4 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0983158627

5 Trần Minh Ánh 07/04/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0988712985

6 Nguyễn Ngọc Bích 29/08/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0352586700

7 Nguyễn Quỳnh Chi 10/04/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0326123692

8 Phùng Mai Chi 24/03/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0383177038

9 Đinh Đức Duy 17/10/2017 Nam Kinh Dương Đá 0359073796

10 Phùng Bảo Hân 18/05/2017 Nữ Kinh Dương Đá 0355668626

11 Nguyễn Minh Hiếu 14/04/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0969877392

12 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 03/06/2017 Nữ Kinh Dương Đá 0332038461

13 Phùng Vũ Gia Huy 09/10/2017 Nam Kinh Dương Đá 0375044917

14 Phùng Khánh Huyền 10/04/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0988093794

15 Đinh Minh Khang 25/10/2017 Nam Kinh Dương Đá 0865415389

16 Phùng An Khang 02/08/2017 Nam Kinh Dương Đá 0813743333

17 Vũ Tuấn Khang 04/06/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0384532795

18 Lê Vân Khánh 01/05/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0966368882

19 Nguyễn Quốc Đăng Khoa 26/04/2017 Nam Kinh Dương Đá 0326609096

20 Phạm Khánh Linh 28/07/2017 Nữ Kinh Dương Đá 0972869732

21 Lê Tuệ Mẫn 30/08/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0983860103

22 Trần Thị Minh 05/12/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0365341629

23 Nguyễn Bảo Ngọc 7/4/2017 Nữ Kinh Dương Đá 0982461233

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 2A5 - GVCN: Nguyễn Khánh Linh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Gia Nguyên 26/05/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0917084123

25 Nguyễn Cát Minh Nhật 15/12/2017 Nam Kinh Dương Đá 0387281279

26 Vũ Yến Nhi 23/11/2017 Nữ Kinh Dương Đá 0346005187

27 Bùi Hồng Phúc 12/07/2017 Nam Kinh Thuận Tiến 0961021531

28 Nguyễn Cát Minh Quân 02/04/2017 Nam Kinh Dương Đá 0904757114

29 Nguyễn Minh Quân 25/07/2017 Nam Kinh Dương Đá 0985124901

30 Nguyễn Ngọc Minh Quang 07/07/2017 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0328934319

31 Lê Ngọc Anh Thư 11/02/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0977329590

32 Nguyễn Diệp Trâm 13/11/2017 Nữ Kinh Thuận Tiến 0902002598

33 Nguyễn Thị Kim Vân 03/08/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0385872502

34 Nguyễn Thạch Vũ 26/03/2017 Nam Kinh Dương Đá 0333529590

35 Lê Vy 06/02/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0936282336
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TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Bảo An 23/06/2017 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0977640157

2 Nguyễn Nhật Anh 03/10/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0967421186

3 Phùng Bảo Anh 29/03/2017 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0975566333

4 Nguyễn Bảo Anh 31/01/2017 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0916853628

5 Hoàng Huyền Anh 25/01/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0358530896

6 Nguyễn Hữu Gia Bảo 08/06/2017 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Tiêu biểu 0989363075

7 Đỗ Minh Châu 14/03/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0974577464

8 Nguyễn Chí Công 20/05/2017 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0984079193

9 Nguyễn Tiến Đạt 12/07/2017 Nam Kinh Đường 5 0989582636

10 Nguyễn Ngọc Diệp 23/08/2017 Nữ Kinh Thuận Quang 0975130338

11 Đào Minh Đức 06/12/2017 Nam Kinh Đường 5 0915630788

12 Lê Anh Duy 04/01/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0327029738

13 Lê Khánh Hà 22/09/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0856029138

14 Nguyễn Thanh Hải 15/02/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0961636222

15 Phùng Gia Hân 09/08/2017 Nữ Kinh Đường 5 0934671986

16 Dương Gia Huy 19/03/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0346930749

17 Nguyễn Lương Minh Huy 28/07/2017 Nam Kinh Dương Đanh 0972840794

18 Trần Trung Kiên 22/02/2017 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0914731916

19 Lê Tuấn Lâm 01/06/2017 Nam Kinh Dương Đình 0976563696

20 Nguyễn Tuệ Lâm 01/09/2017 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0839221009

21 Nguyễn Bảo Lâm 21/09/2017 Nam Kinh Dương Đá 0989399918

22 Đào Tuệ Lâm 15/07/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0373131409

23 Phùng Ngọc Linh 19/11/2017 Nữ Kinh Dương Đình 0979320237
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TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Hoàng Nhật Linh 04/05/2017 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0342474675

25 Phạm Hoàng Linh 07/07/2017 Nữ Kinh Đường 5 0796488362

26 Phạm Nhật Linh 12/03/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0358363904

27 Nguyễn Xuân Nhật Minh 12/12/2017 Nam Kinh Dương Đình 0368103914

28 Phạm Nhật Minh 14/10/2017 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0988623091

29 Chử Nguyễn Nhật Minh 30/08/2017 Nam Kinh Dương Đá 0986024602

30 Hoàng Diễm My 14/01/2017 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0973528690

31 Hoàng Minh Phong 20/01/2017 Nam Kinh Dương Đình 0867749992

32 Hoàng Bích Phương 25/11/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0376375190

33 Nguyễn Mai Phương 05/02/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0901586189

34 Nguyễn Công Đức Sang 07/01/2017 Nam Kinh Đường 5 0369150925

35 Nguyễn Bùi Thiên Tâm 28/12/2017 Nữ Kinh Dương Đanh 0974204568

36 Đào Huy Thành 05/04/2017 Nam Kinh Thuận Quang 0984932318

37 Phùng Bảo Trâm 23/07/2017 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0977073464

38 Đỗ Chí Tùng 12/02/2017 Nam Kinh Dương Đình 0943323098

39 Nguyễn Thanh Tùng 17/06/2017 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0987941623
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